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      TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ----------                            --------------- 
Bản án số: 06/2018/HSST 

Ngày: 11/01/2018 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Việt Minh  

 Các hội thẩm nhân dân: 

                   1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 

                    2. Bà Châu Thị Phương Hằng   

 - Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thái – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình T. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình T 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Hà My – Kiểm sát viên.  

  Ngày 11 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 223/2017/TLST- HS ngày 30 tháng 

11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 84/2017/HSST-QĐ ngày 

28/12/2017 đối với bị cáo:                  

          Trương Công L (Tên gọi khác: N bún riêu), sinh năm: 1989 tại Bình T; 

Nơi ĐKNKTT, chỗ ở: khu phố 14, phường M, TP.P, Bình T; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: lao động biển; Trình độ học vấn: 

05/12; con ông Trương Hớn M và bà Nguyễn Thị Kim A. Gia đình có 04 anh em, bị 

cáo là con thứ 03.  

Tiền án: Ngày 15/11/2010 bị Tòa án nhân dân Tp. Phan Thiết xử phạt 24 tháng 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 

05/9/2012 và ngày 24/7/2014 bị Tòa án nhân dân Tp. Phan Thiết xử phạt 30 tháng 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 

31/8/2015. Tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 01/9/2008 bị Chủ tịch UBND phường M quyết định đưa vào 

trường giáo dục tại phường thời hạn 06 tháng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.   

Bị cáo bị bắt từ ngày 19/9/2017. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ - Công 

an Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình T; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: ông Chu Đ H, sinh năm: 1977 (vắng mặt) 

Trú tại: Số 88 đường P, phường Y, thành phố P, tỉnh Gia Lai;  

* Người làm chứng: Ông Trần Hữu T và ông Nguyễn Tăng Đ (vắng mặt). 

 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 22 giờ ngày 05/8/2017 Trương Công L cùng với Trần Hữu T đang 

ngồi chơi trước kho lạnh của ông Huỳnh Tám trên đường Hồ Xuân Hương thuộc 

khu phố 14, phường M. Lúc này anh Chu Đ H điều khiển xe Container biển số 72C-

100.62 đến kho lạnh của ông Tám để bốc hàng cá cơm. Do không có tiền tiêu xài 

nên L và T đi vào kho lạnh xin ông Hải (chưa xác định nhân thân) là chủ hàng để 

bốc cá nhưng bị từ chối. Do bực tức nên khi thấy anh H và anh Nguyễn Tăng Đ 

đang xếp các thùng hàng cá bỏ lên xe thì L và T nói với anh H và Đ không được bốc 

cá nữa nhưng H và Đ vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Lúc này L bỏ về nhà, 

còn T thấy anh Đ bước xuống xe thì T đến gần dùng tay đánh một cái vào mặt của 

Đ rồi bỏ đi đến trước kho lạnh ngồi. Đối với L, sau khi đi về nhà vẫn còn bực tức vì 

không được bốc cá nên L lấy 01 cây rựa dài khoảng 60 cm, cán bằng gỗ, phần lưỡi 

được làm bằng kim loại dài khoảng 30 cm, quay lại kho lạnh để đánh nhau. Đến 

nơi, L nhìn thấy anh H đang đứng trước kho lạnh nên L ngay lập tức cầm rựa chạy 

đến để chém thì anh H bỏ chạy. Khi chạy đến vị trí băng chuyền vận chuyển cá, anh 

H vừa khom người xuống để chui qua thì L đuổi kịp, dùng rựa chém một nhát trúng 

vào chân trái của anh H. Lúc này, những người có mặt tại đó can ngăn thì L mới bỏ 

về nhà, còn H được đưa đến Bệnh viện đa khoa M sau đó chuyển đến Bệnh viện A, 

Tp. P điều trị vết thương. Đối với cây rựa L dùng để gây thương tích cho H, sau khi 

gây án được mọi người can ngăn, L không rõ ai cầm cây rựa của mình nên Cơ quan 

CSĐT- Công an Tp. Phan Thiết không thu hồi được. Quá trình điều tra Trương 

Công L thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 363 ngày 14/8/2017 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Bình T kết luận thương tích của Chu Đ H như sau: Vết 

thương vùng gót chân trái dài 10 cm đã được khâu kín, mẻ xương gót trái. Vết 

thương do vật sắc gây ra theo chiều hướng từ trên xuống. Tổng tỷ lê ̣tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên hiêṇ taị là 14%.  

Về dân sự: Ngày 07/11/2017 Trương Công L đã tác động bà Nguyễn Thị Kim 

A là mẹ ruột của L bồi thường cho anh H 5.000.000 triệu đồng. Anh H đã nhận số 

tiền này, đồng thời không yêu cầu gì thêm về phần dân sự.  

Trần Hữu T có hành vi dùng tay đánh anh Nguyễn Tăng Đ nhưng không để 

lại hậu quả thương tích và anh Đ không có yêu cầu gì. 

 Với các hành vi nêu trên cùng với việc ngày 15/10/2010, L bị Tòa án xử phạt 

24 tháng  tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đã chấp hành xong hình phạt tù, chưa 

được xóa án tích thì ngày 24/7/2014, L tiếp tục bị Tòa án xử phạt 30 tháng  tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”, đã chấp hành xong hình phạt tù, chưa được xóa án tích lại 

tiếp tục phạm tội. Nên ngày 30/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan 

Thiết đã có Cáo trạng số 223/QĐ/KSĐT/VKS-HS để truy tố bị cáo L về tội “Cố ý 
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gây thương tích” theo quy định tại điểm a , i khoản 01, khoản 02 Điều 104 của Bộ 

luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết phát biểu lời luận tội 

và tranh luận: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã 

thừa nhận hành vi của mình là do bực tức việc anh H và anh Đ không cho bốc cá 

cơm nên đã về nhà lấy 01 cây rựa quay lại kho lạnh để chém anh H với tỷ lệ thương 

tích 14%. Vì các hành vi trên nên Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Khi quyết 

định hình phạt đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo: bị cáo tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại, bị 

cáo thành khẩn khai báo, theo quy định tại điểm b, p khoản 01 Điều 46 Bộ luật hình 

sự và đề nghị xử phạt bị cáo L mức án từ 3 năm 06 tháng đến 04 năm 06 tháng tù.  

Về bồi thường dân sự: Người bị hại Chu Đ H vắng mặt tại phiên tòa nhưng 

thể hiện tại hồ sơ vụ án đã nhận tiền bồi thường do bà Nguyễn Thị Kim Anh (mẹ 

ruột của bị cáo L) đã bồi thường số tiền 5.000.000  đồng, nay ông không yêu cầu gì 

thêm về phần bồi thường dân sự và làm đơn bãi nại cho bị cáo. 

          Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo không trình bày lời bào chữa cũng như không 

có ý kiến về lời luận tội của Viện kiểm sát đồng thời thừa nhận tòan bộ hành vi 

phạm tội và đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Phan Thiết và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

       NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 1. Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là đầy đủ và tuân thủ đúng theo quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự. 

 2. Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai nhận hành vi 

phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 

chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ 

ngày 05/8/2017, tại kho đông lạnh của ông Huỳnh T trên đường H, thuộc khu phố 

14, phường M, Tp. P, Do Trương Công L và Trần Hữu T không được chủ hàng thuê 

bốc cá nên Trương Công L bỏ về nhà lấy 01 cây rựa bằng kim loại rồi quay lại dùng 

hung khí này rượt đuổi, chém 01 nhát trúng vào gót chân trái của anh H gây thương 

tích với tỷ lệ thương tật là 14%. 

    Bị cáo là người có năng L trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi với lỗi cố 

ý, thuôc̣ trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ và tái phạm nguy 

hiểm là tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm a, i khoản 01, khoản 02 

Điều 104 Bô ̣luâṭ Hình sư.̣ Do vậy, Cáo trạng số 223/CT-VKS ngày 30/11/2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 02 Điều 104 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣là có căn cứ. 



 4 

Khoản 2, Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 có mức hình phạt từ 02 năm tù 

đến 07 năm tù; khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 

2017) có mức hình phạt từ 02 năm tù đến 06 năm tù. Mặc dù hành vi của bị cáo xảy 

ra trước thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018, tuy nhiên trong Bộ luật hình sự năm 

2015 có nhiều quy định có lợi cho bị cáo nên cần áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 

và Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội để xem 

xét, áp dụng hình phạt đối với bị cáo. 

3. Về tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo là một thanh niên 

đã trưởng thành, bị cáo có nhận thức nhất định về mặt pháp luật, bị cáo ý thức được 

sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ thế nhưng chỉ vì anh H 

và anh Đ không cho L phụ bốc cá cơm lên xe nên đã về nhà lấy 01 cây rựa bằng kim 

loại rồi quay lại dùng hung khí này rượt đuổi, chém 01 nhát trúng vào gót chân trái 

của anh H gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 14%. Hành vi của bị cáo rất nguy 

hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm nhằm để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội 

phạm chung.  

 4.Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi; đã tự 

nguyện tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại, người bị 

hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy điṇh taị  điểm b, s khoản 01 Điều 51 Bô ̣luâṭ 

hình sự.  

Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét 

thấy bị cáo đã nhiều lần bị kết án về hành vi cố ý gây thương tích; đã được giáo 

dục, cải tạo trong quá trình thi hành hình phạt tù nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Điều 

đó chứng tỏ bị cáo khó giáo dục, cải tạo. Cho nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian hợp lý là cần thiết.  

5. Đối với Trần Hữu T có hành vi dùng tay đánh anh Nguyễn Tăng Đ nhưng 

không để lại hậu quả thương tích, quá trình điều tra không có căn cứ kết luận T có 

vai trò đồng phạm với L trong việc gây ra thương tích cho H nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra không xử lý đối với T là có căn cứ. 

6. Về vật chứng của vụ án: Đối với cây rựa L dùng để gây thương tích cho H, 

sau khi gây án được mọi người can ngăn, L không rõ ai cầm cây rựa của mình nên 

Cơ quan CSĐT- Công an Tp. Phan Thiết không thu hồi được nên Hội đồng xét xử 

không xem xét.   

7.Về phần bồi thường dân sự: Tại phiên tòa, Chu Đ H vắng mặt nhưng thể 

hiện tại hồ sơ vụ án là mẹ ruột của L đã bồi thường cho anh H số tiền 5.000.000 

đồng, ông H không yêu cầu bồi thường gì thêm về phần dân sự và xin bãi nại cho bị 

cáo. Về phần yêu cầu tổn thất về tinh thần anh H chưa có yêu cầu nên Hội đồng xét 

xử không xét. 

8.Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

     Vì các lẽ trên,    
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QUYẾT ĐỊNH 
 

 - Căn cứ: khoản 02 Điều 134; điểm b, s khoản 01 Điều 51, Điều 38 và Điều 

50 Bộ luật hình sự năm 2015. 

         - Tuyên bố : Bị cáo Trương Công L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

         - Xử phạt: Trương Công L 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giam 19/9/2017.           

 - Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

    Quyền kháng cáo bản án sơ thẩm của bị cáo là 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên 

án; của người bị hại là 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án.  

     

 Nơi nhận:                                                  TM – HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
-VKSND tp Phan Thiết;                                    Thẩm Phán - Chủ Tọa Phiên Tòa 

-TAND tỉnh Bình T;                                                                  (Đã ký) 

-Công an tp Phan Thiết; 

-Người tham gia tố tụng; 

-UBND địa phương nơi b/c thường trú; 

-Thi hành án thành phố Phan Thiết;  

-Lưu hồ sơ.                                                                     VÕ VIỆT MINH  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH BÌNH THUẬN 

 ----------                   -------------- 
   Phan Thiết , ngày 29  tháng 7  năm 2015 ;  

 

 

BIÊN BẢN NGHI ̣ÁN  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  

 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

  

 Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Xuân 

 Các hội thẩm nhân dân : 

 1/Ông Nguyêñ Bính  ,    

  2/ Bà Lưu Thị Thôi ,  

 Căn cứ vào các điều 199 và  Điều 222 của Bộ luật tố tụng Hình sự ;  

 Vào hồi 10 giờ 00’ ngày 29 tháng 7 năm 2015 tại phòng nghị án , Hôị đồng 

xét xử sơ thẩm đã tiến hành nghị án với vụ án : 

    Nguyễn Ngọc Yến – Sinh năm : 1957 – Trú tại , Khu phố Yên Vực 1, 

phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa , bị truy tố về tội “  Cố ý gây 

thương tích ” theo quy điṇh taị các điểm a , khoản 01,khoản 03  Điều 104 Bộ luật 

hình sự. 

 Căn cứ  vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa , trên cơ 

sở xem xét đầy đủ , toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên , các bị cáo , người 

bào chữa và những người tham gia tố tụng kháctại phiên tòa ,Hôị đồng xét xử thảo 

luâṇ về những vấn đề giải quyết trong vu ̣án như sau :  
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 1/ Về tôị danh : Hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Yến đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cố ý gây thươ ng tích ” ” theo quy điṇh taị các điểm a   khoản 01,khoản 03 Điều 

104 Bộ luật hình sự ; Kết quả biểu quyết : 3/3 ;  

 2/ Về điều luâṭ áp duṇg : 
 ,khoản 3  Điều 104 , điểm p , b khoản 01 , khoản 02 D(iều 46 , điều 47  Bộ 

luật hình sự.Kết quả biểu quyết : 3/3 

 3/ Về mức hình phaṭ :  

 *Xử phạt :   Nguyễn Ngọc Yến 30 tháng tù , thời haṇ tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án . Kết quả biểu quyết : 3/3. 

   4/  Về các vấn đề khác :   
 *Về trách nhiêṃ bồi thường Dân sư ̣: Áp dụng khoản 01 điều 42 Bô ̣luâṭ 

Hình sự , điều 609 Bô ̣luâṭ Dân sư ̣:  

 Ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Ngọc Yến đã bồi thường cho Ông Lê Ngọc 

Hoàng 22 triệu đồng tiền chi phí điều trị .  

 Tuyên buộc Nguyễn Ngọc Yến phải tiếp tục bồi thường cho Lê Ngọc 

Hoàng 10 triệu dồng tiền bù đắp tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm hại .  

 

Từ khi bản án có hiệu L, người được thi hành án có đơn yêu cầu, hàng 

tháng người phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền chậm trả theo mức 

lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả 

tại thời điểm thanh toán. 

   

 * Về án phí : Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm 

và500.000đ án phí sơ thẩm dân sư ̣.  

    Quyền kháng cáo bản án của bị cáo , người  có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan về những phần có liên quan là 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án . Quyền 

kháng cáo bản án của người bị hại là 15 ngày tròn kể từ ngày được niêm yết hoặc 

tống đạt bản án .  

 

 Kết quả biểu quyết : 3/3 

 

 

HÔỊ THẨM NHÂN DÂN                          THẨM PHÁN CHỦ TOẠ PHIÊN 

TÒA  
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Nguyễn Bính       Lưu Thị Thôi                                      Nguyễn Thị Như Xuân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


